
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY NỘP TIỀN ĐIỆN THOẠI

1 Lê Hoàng Khanh ck26/12  09***688

2 Nguyễn Thị Thu Phương ck28/12  09***9705

3 Đỗ Tiến Vinh ck28/12  09***1273

4 Lê Sơn Tùng ck2/1 097***096

5 Nguyễn Văn Xuân ck3/1  09***9589

6 Phan Thị Hồng Diệp ck4/1  09***7766

7 Vũ Minh Anh ck5/1  03***1494

8 Nguyễn Lương Tân ck5/1  09***8638

9 Đinh Hải Lương ck5/1  09***0596

10 Nguyễn Huy Hoàng ck2/1 097***592

11 Đinh Thị Hương Lan ck2/1 '03***6507

12 Trịnh Trọng Quý ck8/1 094***093

13 Hoàng Ngân Giang ck11/1 033***954

14 Đỗ Thị Lê ck12/7 096***065

15 Nguyễn Gia Bách ck8/1 093***210

16 Nguyễn Thị Nguyệt Minh ck22/1 090***118

17 Vũ Thị Diệu ck29/1  03***7333

18 Phạm Thị Mai Ngọc ck24/1  09***2359

19 Kiều Quang Tuấn ck23/1  09***7593

20 Nguyễn Thùy Dương ck30/1  09***2851

21 Nguyễn Sỹ Thanh ck30/1  09***6296

22 Nguyễn Thị Thanh Nga ck2/2  03***6868

23 Nguyễn Việt Anh ck15/2  09***1296

24 Lê Nguyễn Hà An ck15/2  03***3638

25 Vũ Viết Bảo ck16/2  09***5599

26 Nguyễn Sơn Hà ck17/2 098***416

27 Trần Xuân Thức ck18/2 097***809

28 Thái Thị Việt Trinh ck19/2  08***6068
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29 Trần Thùy Dung ck19/2  03***3423

30 Trần Mạnh Tuấn ck19/2 097***468

31 Vũ Hải Anh ck19/2  09***2288

32 Nguyễn Hà Trinh ck31/1  09***0207

33 Nguyễn Anh Tuấn ck5/2 ***

34 Lương Trường Thọ ck5/2  03***3939

35 Nguyễn Phương Thảo ck5/2  09***6863

36 Doan Ngoc Doan ck5/2  09***8857

37 Nguyễn Thanh Long ck15/2  09***8194

38 Lý Quốc Trung ck16/2 ***

39 Lê Ngọc Long ck16/2  09***8048

40 Nguyễn Phú Cường ck19/2 096***813

41 Nguyễn Thị Quỳnh Anh ck19/2 097***032

42 Đào Thu Thủy ck19/2 091***287

43 Trịnh Mai Huyền ck19/2 085***404

44 Trần Đức Mạnh ck20/2  03***3331

45 Phạm Văn Bình Minh ck20/2  09***9 457

46 Trần Viết Sơn ck20/2 086***960

47 Hoàng Thu Sương ck20/2  09***9387

48 Ngô Thị Hồng Nhung ck20/2  09***2935

49 Trịnh Tuấn Dũng ck20/2  09***5589

50 Tạ Quang Hoa ck20/2  03***9498

51 Tiêu Phan Thanh Quang ck20/2   0***03528

52 Nguyễn Đức Hải 6 097***899

53 Nguyễn Thị Kiều Ngân ck21/2 090***990

54 Mai Nhật Linh ck21/2  03***0306

55 Hà Thị Hòa ck21/2  03***9914 

56 Nguyễn Thị Hà Trang ck21/2  03***8974

57 Đào Tạo An Tôn ck21/2 096***2 331

58 Nguyễn Văn Thắng ck21/2  03***6828

59 Phạm Huy Thần 7 093***559

60 Hoàng Đức Trung ck21/2  09***0466

61 Hoàng Tuấn Anh ck21/2 091***567



62 Nguyễn Trọng Thanh ck13/10 936***20

63 Trần Thị Hoàng Ngân ck21/2 986***40

64 Nguyễn Hồ Thanh Hải ck21/2 097***386

65 Nguyễn Thị Thu Hương ck21/2 090***077

66 Nguyễn Quang Tú ck21/2  03***3906

67 Nguyễn Thu Trang ck22/2  03***1096

68 Nguyễn Đàm Linh ck22/2 096***062

69 Đồng Thị Quỳnh Nga ck22/2  09***3933

70 Nguyễn Thị Hồng ck22/2  09***2229

71 Trần Thị Thảo ck22/2  09***1799

72 Hoàng Thị Đào ck22/2 097***291

73 Nguyễn Anh Tuấn ck22/2  09***9939

74 Phạm Thái Dương ck22/2  09***0425


